MÔ TẢ SÁNG KIẾN

I. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN

Môn toán là bộ môn  nghiên cứu khoa học có hệ thống, là môn học rất cần thiết để hỗ trợ cho việc học các môn học khác. Môn toán tạo điều kiện giúp học sinh rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận logic, thao tác tư duy cần thiết  để nhận thức thế giới hiện thực như: trừu tượng hóa, khái quát hóa,khả năng phân tích tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh. Môn Toán còn góp phần hình thành những đức tính tốt như: cần cù, trung thực, chịu khó, ý thức vượt khó khăn, tìm tòi sáng tạo và nhiều kĩ năng tính toán cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động trong thời đại mới. Môn toán ở Tiểu học cũng như các môn học khác góp phần cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển các năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp cho học sinh. Môn toán ở trường Tiểu học là một môn học độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học tập của trẻ.

Trọng tâm trong chương trình toán học ở Tiểu học là nội dung số học. Phép chia các số tự nhiên là một nội dung rất cơ bản, quan trọng trong nội dung số học các số tự nhiên. Để dạy tốt nội dung phép chia các số tự nhiên trước hết, giáo viên cần nắm được bản chất toán học của những kiến thức này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có không ít giáo viên tiểu học không nắm vững bản chất toán học của phép chia các số tự nhiên. Như chứng ta đã biết: “ Có kiến thức toán học cơ bản là tiêu chí quan trọng trong chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên Tiểu học. Giáo viên Tiểu học phải hiểu đúng đắn các khái niệm, định nghĩa toán học; có khả năng chứng minh các quy tắc, công thức, có khả năng giải các bài tập toán ở tiểu học tốt( thể hiện ở khả năng phân tích tìm ra lời giải, khả năng trình bày bài một cách logic, chặt chẽ và có khả năng khai thác, vận dụng bài toán sau khi giải…). Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần nắm được phương pháp dạy học nội dung này theo hướng đổi mới về phương pháp dạy học. Điều này giúp cho việc dạy học phép chia các số tự nhiên đạt chất lượng hơn.

Trong chương trình toán Tiểu học, việc thực hiện bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia là trọng tâm của chương trình. Một trong những yêu cầu đối với học sinh học xong lớp3 là làm thành thạo phép chia các số tự nhiên có đến năm chữ số cho số có một chữ số
Trong việc thực hiện bốn phép tính số học, phép chia là phép tính mà học sinh khó tiếp thu và dễ sai phạm. Việc chưa thông thạo phép chia đã ảnh hưởng nhiều đến việc dạy học toán ở giai đoạn cuối bậc tiểu học.

Ở lớp 3, phép chia được hình thành đồng thời với phép nhân. Sau khi hình thành khái niệm phép chia, các bảng chia, phép chia được mở rộng từng bước:

+ Chia số tròn chục cho số có một chữ số

+ Chia một tổng cho một số.

+ Thương tìm được số có chữ số 0

Qua tìm hiểu thực tế dạy học phép chia cho học sinh lớp 3, tôi rút ra một số nhận xét sau:

Có nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy học nội dung phép chia các số tự nhiên; nắm được chương trình, định hướng về phương pháp dạy học nội dung này sẽ góp phần giúp học sinh thực hiện phép chia thành thạo đạt kết quả cao.

- Giáo viên cần sử dụng phương pháp trực quan( nhất là trong giai đoạn đầu), giảng giải- minh họa, gợi mở- vấn đáp khi hình thành khái niệm phép tính; khi hình thành khái niệm các bảng tính; hướng dẫn học sinh làm bài tập để định hướng cho học sinh làm bài tập

- Thường xuyên  sử dụng phương pháp luyện tập- thực hành trong quá trình rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia các số tự nhiên cho học sinh. Điều này rất thuận lợi cho giáo viên và học sinh; giáo viên không phải giảng nhiều còn học sinh có điều kiện tự rèn luyện kĩ năng cho mình.

- Bám sát và theo dõi từng bước thực hiện phép tính của học sinh để có biện pháp sửa sai kịp thời. Trong quá trình giảng dạy biết lựa chọn bài tập hợp lý tùy theo đối tượng học sinh.

Chính vì vậy, mà tôi chọn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục: Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép chia ở lớp 3.”
II. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Thuận lợi

 + Ban giám hiệu nhà trường làm việc khoa học, sáng tạo luôn đặt chất lượng giáo dục nên hàng đầu. Cứ mỗi đầu năm học  Ban giám hiệu lại giao chất lượng học sinh đến từng giáo viên. Lấy chất lượng cuối năm làm tiêu chí thi đua cho năm học. Thư viện  luôn được đầu tư các loại sách tham khảo, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề góp phần thúc đẩy công tác giáo dục .

 + Đa số phụ huynh học sinh còn trẻ và quan tâm đến việc học tập của con em họ.

+ GV biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học để dẫn dắt HS tới kiến thức cần đạt

+ Một số em có ý thức học tập, chăm ngoan, tích cực học tập.

2. Khó khăn

2.1. Nội dung chương trình SGK :

Ở lớp 3 học sinh được học về phép chia với thời gian là 46 tiết học không kể những tiết ôn tập cuối năm, trong đó :



- Kỳ I:  
37 tiết


- Kỳ II: 
11 tiết

Hệ thống bài luyện tập thực hành đã được đưa vào theo các dạng bài khác nhau nhưng chưa đa dạng.

Tuy nhiên qua thực tế tôi nhận thấy những tiết mà cung cấp kiến thức về phép chia mà sách giáo khoa đưa ra còn sơ giản và đại khái trong khi đó hệ thống bài tập lại khá phức tạp. Phần thực hành yêu cầu học sinh giải quyết những dạng bài tập đòi hỏi phải có những thao tác kỹ năng mà các em chưa được rèn luyện nhiều. Các tiết luyện tập chưa nhiều.

Ví dụ : Chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số. 

Ở mảng này có nhiều dạng bài :

* Chia hết :

- Chia số có 2 chữ số tròn chục : 60 : 3, 40 : 2.

- Chia hết ở mỗi lần chia là một chữ số : 62 : 2, 84 : 4.

* Chia có dư : 

- Phép chia có dư 1 lần : Dư ở lần chia lần 1 là hàng chục

Chính vì vậy tôi nhận thấy thực hiện được yêu cầu mà sách giáo khoa đưa ra không phải là một vấn đề dễ đối với học sinh đại trà.
2.2. Về phía giáo viên :

Tuy vậy đây là mảng kiến thức khó nên giáo viên cũng thường gặp phải một số khó 
khăn trong quá trình giảng dạy cụ thể là :

- Một số giáo viên do trình độ còn hạn chế việc cập nhật cái mới chưa kịp thời nên vẫn giảng theo kiểu dạy học truyền thống - thầy giảng,  trò ghi nhớ do vậy kết quả học tập chưa cao.

- Một số giáo viên cho rằng việc học phép chia ở lớp 3 là kiến thức quá dễ với học sinh nên coi nhẹ mà không hiểu rằng dạy phép chia cho học sinh lớp 3 là mảng kiến thức tương đối khó với các em đòi hỏi các em không chỉ học thuộc các bảng chia mà còn phải biết vận dụng chia trong các trường hợp cụ thể. Đây là kiến thức cơ bản, là nền tảng để các em học tiếp các lớp sau.

- Một số ít giáo viên do quá coi trọng mảng kiến thức này nên cũng gây cho học sinh tâm lí nặng nề khi học.

- Một số giáo vên còn lơ là trong việc kiểm tra, việc nắm kiến thức của học sinh.

- Ảnh hưởng một phần tình trạng học sinh mất căn bản, hụt hẫng kiến thức ở giai đoạn đầu hình thành phép chia (nhất là lớp có nhiều HS yếu kém). Khi soạn giảng đến phần kiến thức này giáo viên đều bị động, xử lý tình huống từng tiết dạy không hiệu quả, làm cho giờ dạy nặng nề, học sinh khó tiếp thu và chất lượng dạy học không đạt yêu cầu.

- Điều đáng quan tâm là giáo viên phải nắm vững cơ sở khoa học toán học để vận dụng tốt các phương pháp dạy học toán tiểu học. Nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình và yêu cầu trọng tâm từng tiết dạy. Xác định được những nguyên nhân sai lầm cơ bản ở học sinh và tìm ra biện pháp khắc phục. Chú trọng đến các tiết luyện tập củng cố để giúp học sinh khắc phục những sai sót.

Người giáo viên dạy đạt được nội dung yêu cầu phép chia sẽ giúp học sinh thực hành giải toán nhanh, chính xác. Tạo cơ sở cho học sinh tiếp thu tốt kiến thức chia phân số và số thập phân ở các lớp trên.
2.3.Về phía học sinh :

     Đại đa số học sinh vẫn còn một số tồn tại và gặp phải một số khó khăn khi học về phép chia trong chương trình Toán 3. Cụ thể là:

- Học sinh chưa nắm vững các bảng chia cho nên khi thực hiện phép chia các em thường tìm thương trong phép chia bằng cách đọc nhẩm, rà dần từ bảng nhân có thừa số là số chia.
- Kỹ năng cộng, trừ, nhân chưa thành thạo nên thường thực hành chậm hoặc kết quả bài tính bị sai mà các em chưa tìm ra sai sót nhầm lẫn của mình.

- Khó khăn nhất cho học sinh là bước chia nhẩm để tìm từng chữ số ở thương. Các em thường lúng túng và xác định số lần ở thương không đủ hoặc thừa. 

- Một số học sinh do việc lập bảng chia còn lúng túng. Không thuộc bảng chia nên việc áp dụng thực hành làm bài tập gặp rất nhiều khó khăn.

- Một số học sinh do nhầm lẫn với thứ tự thực hiện phép cộng, phép trừ nên thực hiện phép chia theo thứ tự từ phải  sang trái.

Ví dụ: Khi thực  hiện phép chia 36 : 3, học sinh tiến hành như sau:

- 6 chia 3 được 2 viết 2, 2 nhân với 3 bằng 6, 6 trừ đi 6 bằng 0

- Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1, 1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0.

Vậy 36: 3 = 21

- Học sinh khi thực hiện phép chia mà ở một hàng nào đó của số bị chia không chia được cho số chia thường không thêm 0 vào thương mà hạ ngay hàng tiếp theo của số bị chia để thực hiện chia.

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1- Xây dựng kế hoạch: 

Qua nghiên cứu nội dung, chương trình phép chia ở lớp 3 (chia hết và chia có dư) được phân phối trong 18 tiết dạy:

Tiết 27: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 28: Luyện tập.

Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư.

Tiết 30: Luyện tập (chia hết và chia có dư).

Tiết 35: Bảng chia 7.

Tiết 36: Luyện tập.

Tiết 69: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

Tiết 70: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 71: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

Tiết 72: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 113: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 114: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 115: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 116: Luyện tập. 

Tiết 117: Luyện tập chung. 

Tiết 153: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 154: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 155: Luyện tập.

Từ việc xác định được nội dung chương trình, bản thân đã xây dựng kế hoạch dạy phép chia (phép chia hết và chia có dư), tìm ra biện pháp giúp học sinh nắm vững các yêu cầu sau:

- Học sinh làm thành thạo phép chia bất kì một số nào, kể cả trường hợp phải lấy nhiều hơn một chữ số ở số bị chia để chia cho số chia.

- Biết ước lượng đủ, đúng, số lần ở thương.

- Thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân; mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Nắm vững thuật toán chia.

Để đạt được yêu cầu trọng tâm trên cần vận dụng tốt các phương pháp dạy học toán. Trên cơ sở sách giáo viên, sách giáo khoa, cần nghiên cứu tìm biện pháp tối ưu nhất để cụ thể hoá, vật chất hoá kỹ thuật tính trong quá trình thực hành phép chia.
2.Giúp học sinh học tốt về bảng nhân, chia.

Bắt đầu lên lớp 2, các em phải làm quen với bảng cửu chương, không thuộc cửu chương thì không thể làm phép tính nhân, chia. Nhưng làm thế nào để các em dễ học, chủ động và dễ tiếp thu bảng cửu chương nhất thì không phải giáo viên nào cũng biết cách hướng dẫn các em hiệu quả. Giúp các em học thuộc, nhớ lâu bảng cửu chương, một phần bắt buộc của môn Toán.

Thực tế hàng ngày, việc học bảng cửu chương của các em là một việc tốn rất nhiều thời gian và khó khăn. 

Nếu có hỏi bất chợt một vài phép nhân trong những bảng mà học sinh đã thuộc (ví dụ: 7×8, 4×9, 5×7,…), là các em lại lẩm nhẩm từ đầu bảng: 7×1 = 7, 7×2 = 14,… 7×8 = 56, mất rất nhiều thời gian.

Khi các em đã học thuộc đến bảng 7 rồi thì giáo viên yêu cầu các em về nhà ôn lại cho chắc, còn bảng 8 chỉ cần học thuộc 3 dòng cuối (8×8, 8×9, 8×10), và bảng 9 học thuộc 2 dòng cuối cùng: 9×9, 9×10. Tôi nhắc học sinh học thuộc, sáng mai đến lớp cô sẽ kiểm tra
Ta xét từ bảng nhân 8:

8×1 = 1×8 = 8
8×2 =  2×8 = 16
8×3 = 3×8 = 24
8×4 = 4×8 = 32
8×5 =  5×8 = 40
8×6 = 6×8 = 48
8×7 = 7×8 = 56
8×8 = 64 (Học mới)
8×9 = 72 (Học mới)
8×10 = 80 (Học mới)

Tôi gợi ý các em nên ôn và nhớ lại tính chất giao hoán của phép nhân số tự nhiên: a×b = b×a.

Ví dụ: Em chưa thuộc 8×4 bằng bao nhiêu, vậy ở bảng 4, em cho biết 4×8 bằng bao nhiêu? (=32). (8×4 = 4×8 = 32).

Vậy đã thuộc đến bảng nhân 7, học bảng nhân 8, em chỉ cần học 2 dòng cuối. Tương tự, đã thuộc bảng nhân 8, học bảng nhân 9 em chỉ cần học thuộc 1 dòng cuối:

9×1 = 1×9 = 9
9×2 = 2×9 = 18
9×3 = 3×9 = 27 (có sẵn trong các bảng đã thuộc)
9×4 = 4×9 = 36
9×5 = 5×9 = 45
9×6 = 6×9 = 54
9×7 = 7×9 = 63
9×8 = 8×9 = 72
9×9 = 81 (cần học mới)
9×10 = 90 (cần học mới)

Các bảng nhân khác tương tự như vậy.

Như vậy học sinh vừa dễ học, dễ nhớ lại chủ động học một cách sáng tạo. Kể từ bảng nhân 2 trở đi, cứ sau mỗi bảng, số dòng ta cần học thuộc mới sẽ giảm dần đi.

Kinh nghiệm từ đó trở đi, các em chủ động học rất nhanh thuộc và nhớ lâu, lại hiểu bản chất vấn đề, nên nếu lỡ quên thì cũng dễ khắc phục, lại khơi dậy sự sáng tạo
3. Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng ước lượng thương.

a,  Phép chia hết:
Ví dụ: 18: 3
Hướng dẫn học sinh nhẩm xem số nào nhân với 3 để được 18:

Có học sinh chia được 5 thì phải hướng dẫn 5 x 3 = 15, mà số bị chia là 18, vậy cần hướng dẫn học sinh “thêm” bằng cách gợi ý: “lớn hơn 5 một đơn vị là mấy?” Các em sẽ biết là 6, vậy 6 x 3 bằng bao nhiêu? (6 x 3 = 18). Vậy 18 – 18 bằng 0, và ta thực hiện được phép chia 18 : 3 = 6 là phép chia hết; thử lại bằng cách lấy thương nhân với số chia được tích bằng số bị chia. Ta đã thực hiện thành công phép chia hết.

Cách khác: ví dụ ta có phép chia 32 : 4, trong trường hợp học sinh không thực hiện được phép chia đúng, có học sinh làm ra kết quả 32 : 4 = 9, cần hướng dẫn cho học sinh cách tìm kết quả đúng. Đặt câu hỏi học sinh: “9 nhân 4 bằng bao nhiêu?” (học sinh trả lời: 9 nhân 4 bằng 36). Vậy 32 : 4 có bằng 9 không? Vậy số nhỏ hơn 9 một đơn vị là số mấy? (học sinh biết ngay được là 8). Hỏi tiếp: 8 x 4 bằng mấy? (bằng 32). Vậy 32 : 4 = 8 là phép chia hết.

b, Phép chia có dư
Ví dụ: 23 : 3. Cần hướng dẫn học sinh cách chia. Yêu cầu học sinh nêu tên gọi các số trong phép chia (23 gọi là số bị chia, 3 là số chia) ta thực hiện phép chia bằng cách tìm số nào khi nhân với 3 được 23. Hướng dẫn học sinh ước lượng: số 8 nhân với 3 được bao nhiêu? (24). Vậy 23 có trừ hết cho 24 không? Học sinh trả lời: Không. Vậy số nhỏ hơn 8 một đơn vị là số mấy? 7 nhân 3 bằng bao nhiêu? (21). Vậy 23 trừ 21 còn bao nhiêu? (2). Số dư 2 lớn hay nhỏ hơn số chia 3? (nhỏ hơn). Số dư là 2 có được không? ( Được)? Vì sao? ( Vì số dư phải nhỏ hơn số chia). Nhắc cho học sinh cần nhớ: khi thực hiện phép chia có dư, số dư bao giờ cũng phải nhỏ hơn số chia. 
Việc rèn kĩ năng ước lượng thương là cả một quá trình. Thực tế của vấn đề này là tìm cách nhẩm nhanh thương của phép chia. Để làm việc này, ta thường cho học sinh làm tròn số bị chia và số chia để dự đoán chữ số ấy. Sau đó nhân lại để thử. Nếu tích vượt quá số bị chia thì phải rút bớt chữ số đã dự đoán ở thương, nếu tích còn kém số bị chia quá nhiều thì phải tăng chữ số ấy. Như vậy, muốn ước lượng thương cho tốt, học sinh phải thuộc các bảng nhân chia và biết nhân nhẩm trừ nhẩm nhanh. Bên cạnh đó, các em cũng phải biết cách làm tròn số thông qua một số thủ thuật. Cách làm như sau:
*  Làm giảm số bị chia ở mỗi lần chia :
          Nếu số bị chia mà khi chia cho số chia không có trong bảng chia thì ta làm giảm số bị chia (tức là bớt đi 1; 2 hoặc 3 đơn  vị ở số bị chia để chia). 
         Ví dụ 1 : 
          Muốn ước lượng 17: 8 = ?  Ta làm giảm xuống 1 đơn vị là 16 : 8  được 2 , sau đó thử lại : 2 x 8 = 16 để có kết quả 17 : 8 = 2. Trên thực tế việc làm giảm số đó 1,2 hoặc 3 đơn vị để thử chọn khi chia giúp tìm thương đúng cho mỗi lần chia.

Ví dụ 2 : 258: 4 = ?

- Lần chia thứ nhất : Lấy 25 : 4, 25 : 4 không có trong bảng chia 4, giảm 25  đi 1 đơn vị ta được 24, 24 : 4 = 6, 6 x 4 = 24, 25 – 24 bằng 1.

- Lần chia thứ hai : Hạ 8, thành 18, 18 : 4 không có trong bảng chia 4, giảm 18 đi 1 là 17 : 4 không có trong bảng chia 4, tiếp tục giảm 17 đi 1 đơn vị ta được 16 : 4 = 4, 4 x 4 = 16, 18 – 16 = 2, dư 2.
Trong thực tế, các việc làm trên được tiến hành trong sơ đồ của thuật tính chia ( viết ) với các phép thử thông qua nhân nhẩm và trừ nhẩm. Nếu học sinh chưa nhân nhẩm và trừ nhẩm thành thạo thì lúc đầu có thể cho các em làm tính vào nháp, hoặc viết bằng bút chì, nếu sai thì tẩy đi rồi điều chỉnh lại.
            Để việc giảm số được đơn giản, ta cũng có thể chỉ yêu cầu học sinh làm giảm số bị chia ở mỗi lần chia theo đúng quy tắc : giảm lần lượt 1,2,3…đơn vị.. Chẳng hạn : trong ví dụ 2 nếu ta giảm số bị  chia từ 18 thành 17 thì kết quả ước lượng không được. Nên phải giảm tiếp. Nếu học sinh hiểu vấn đề thì giáo viên hướng dẫn các em ước lượng một lần chuẩn như ở VD2 : 18 : 4 (ta lấy 16:4 = 4).

Học sinh thường ước lượng thương sai trong phép chia có dư nên dẫn đến việc tìm được số dư lớn hơn số chia và lại thực hiện chia số dư đó cho số chia. Cuối cùng, tìm được thương lớn hơn số chia.

Nguyên nhân của lỗi sai này là:

- Do học sinh chưa nắm được quy tắc “số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia”

- Học sinh không thuộc bảng nhân, bảng chia, kỹ năng trừ nhẩm để tìm số dư còn chưa tốt.

Để khắc phục sai lầm này:

- Khi dạy học sinh cách ước lượng thương trong phép chia, cần lưu ý cho học sinh quy tắc trong phép chia có dư: “số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia”

- Khi dạy về nhân, chia trong bảng, giáo viên cần yêu cầu học sinh phải học thật thuộc các bảng nhân, bảng chia trước khi dạy chia viết.

- Dạy cho học sinh làm tính chia phải được tiến hành từ dễ đến khó, theo từng bước một.


Một sai lầm nữa thường thấy ở học sinh khi học chia viết là: Các em thường quên chữ số “0” trong phép chia có chữ số “0” ở thương.

Nguyên nhân và cách khắc phục: 


Do học sinh không nắm được quy tắc thực hiện chia viết “có bao nhiêu lần chia thì có bấy nhiêu chữ số được viết ở thương”. Cần lưu ý học sinh: Chỉ duy nhất trong lần chia đầu tiên là được lấy nhiều hơn một chữ số ở số bị chia để chia, còn các lần chia tiếp theo lấy từng chữ số để chia và khi lấy một chữ số để chia thì phải viết được một chữ số ở thương. Bên cạnh đó, giáo viên cũng lưu ý học sinh nên viết đủ phép trừ ở các lượt chia.

Ví dụ: 43 : 5

Cách 1: Đếm ngược từ 43 cho đến khi gặp một tích hoặc số bị chia trong bảng nhân 5 hoặc chia 5: 43, 42, 41, 40

Ta có: 40 : 5 = 8. Vậy 43 : 5 = 8 ( dư 3)

Cách 2: Tìm số lớn nhất không vượt quá số 43 trong các tích( số bị chia) của bảng nhân, chia 5 ta được 40; 40 :5 = 8 vậy 43 : 5 = 8 ( dư 3)


Nhìn chung, khi học nội dung về phép chia các số tự nhiên ở lớp 3, hầu hết học sinh đều nắm được kiến thức, có kỹ năng nhân, chia. Những sai lầm trên đây chỉ xảy ra với số ít học sinh ở giai đoạn đầu học về nội dung này. Giáo viên cần lưu ý để có biện pháp giúp đỡ học sinh kịp thời.
4. Lựa chọn phương pháp phù hợp
4.1. Phương pháp dạy học nội dung phép chia trong toán 3 theo quan điểm đổi mới

Dựa trên định  hướng đổi mới về phương pháp dạy học Toán 3 mỗi giáo viên phải đưa ra những phương pháp dạy học tối ưu nhất sao cho:

- Dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên,  học sinh hoạt động và tự phát hiện và tự giải quyết nhiệm vụ của bài để chiếm lĩnh trí thức mới đồng thời thiết lập được mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức đã học.

- Tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức mới trong sự đa dạng và phong phú của các bài tập thực  hành, luyện tập. 

- Giáo viên xác định rõ kiến thức kĩ năng cần thực hành.

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học.

- Nêu ra tình huống có vấn đề, hướng giải quyết vấn đề.

- Tổ chức cho mỗi học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng thu được trong thực  hành, luyện tập ở nhiều  hình thức khác nhau.

4.2. Tìm hiểu sách giáo viên, phương tiện hỗ trợ và sự hứng thú của học sinh.

* Sách giáo viên :

- ¦u điểm : đã định hướng được cho giáo viên các mục tiêu các hoạt động chính ở trên lớp và thể hiện được nội dung cơ bản của tiết học

- Hạn chế : Một số bài hướng dẫn còn sơ sài.

* Đồ dùng dạy học: 

- Ưu điểm: Mỗi giáo viên đứng lớp được trang bị một bộ đồ dùng dạy Toán nhưng các tấm bìa có các chấm tròn dạy các bảng nhân, chia còn nhỏ so với bảng lớp, học sinh quan sát khó. Giáo viên tự làm thêm đồ dùng phục vụ cho các trò chơi còn hạn chế, chưa đẹp nên giảm sự thu hút của học sinh.

- Hạn chế : Bộ đồ dùng toán của học sinh được trang bị mỗi em một bộ nhưng sau nhiều năm sử dụng đã bị mất mát chưa được bổ sung.

* Sự hứng thú của học sinh trong phần học phép chia:

Phép chia là phép tính khó đối với học sinh nhất là các tiết: “Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ” được sắp xếp học liên tục nên gây khó khăn cho học sinh yếu kém, gây cho học sinh sự nhàm chán, mệt mỏi.

4.3. Cách khắc phục khó khăn trong dạy phép chia ở lớp 3

Để khắc phục những khó khăn của giáo viên và học sinh trong dạy học nội dung phép chia ở lớp 3 thì mỗi giáo viên cần nắm vững trọng tâm đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán nói riêng. Qua thực tế giảng dạy của bản thân và đồng nghiệp cùng với việc khảo sát chất lượng học sinh trong nhiều năm tôi thấy rằng muốn nâng cao chất lượng dạy học phép chia cho học sinh lớp 3 thì người giáo viên cần:

* Phải chuẩn bị tốt bài dạy

Cụ thể:


- Tự lập được kế hoạch dạy học (hàng năm, từng tuần, từng bài). Bài soạn nên viết dưới dạng một " Kế hoạch hành động sư phạm" tập trung vào tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh: Sác định rõ vị trí và vai trò của giáo viên, học sinh, tài liệu và thiết bị dạy học (sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng dạy và đồ dùng học...) trong từng hoạt động dạy học chủ yếu

- Dự kiến một số phương án khai thác nội dung sách giáo khoa theo đặc điểm từng đối tượng học sinh của lớp.

- Xác định rõ mức độ cần đạt cho từng đối tượng học sinh.

* Dạy học trên cơ sở tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh tạo điều kiện để học sinh phát triển giải quyết vấn đề của bài học rồi chiếm lĩnh kiến thức mới, rành thời lượng thích đáng cho thực hành luyện tập theo năng lực từng đối  tượng học sinh.
- Nhất thiết phải sử dụng đúng mức các thiết bị dạy học (sách giáo khoa đặc biệt là hình minh họa trong sách giáo khoa đồ dùng dạy học...)theo nội dung từng bài.

- Linh hoạt dùng các hình thức tổ chức dạy học trong đó có dạy học cá nhân, dạy theo nhóm, theo lớp...

* Xây dựng môi trường học tập thân thiện, có tính sư phạm cao.

- Bố trí lớp học tạo tâm thế học tập cho học sinh

- Luôn tạo bầu không khí hợp tác và thân thiện giữa giáo viên với học sinh học sinh với học sinh.

- Khuyến khích sự tham gia của mỗi đối tượng học sinh trong các hoạt động học tập toán. Động viên và hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập của bản thân của bạn.


Bên cạnh việc thực hiện tốt những điểm nêu trên người giáo viên còn cần phải biết phân loại nội dung dạy học phép chia thành từng tiểu loại nhỏ để ứng với mỗi loại có những phương pháp giảng dạy phù hợp có như thế thì hiệu quả học tập của học sinh mới cao.
5. Rèn kĩ năng cho học sinh thông qua hệ thống các dạng bài tập
Trong quá trình dạy học phép chia ở lớp 3 các bài tập đưa ra được xếp vào các dạng cụ thể

5.1. Dạng 1: Các bài tập dạng “Chia trong bảng”
Đây là loại bài đặc trưng của phép chia. Nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong dạy học toán nói chung và dạy học toán lớp 3 nói riêng” các bảng chia” có thể coi là “con đường độc đáo” để dẫn học sinh tới kho tàng trí thức về phép chia.

Khi học về loại bài này học sinh cần:

- Thuộc bảng chia

- Biết chia nhẩm trong phạm vi bảng chia và giải các bài toán có lời văn có liên quan đến bảng chia


Khi dạy các bài thuộc loại này chúng ta có thể tiến hành theo các bước sau đây:

· Bước 1: Hướng dẫn học sinh lập bảng chia


Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng các tấm bìa có chấm tròn để lập lại bảng nhân, rồi từ tấm bìa đó để chuyển từ một công thức nhân thành một công thức chia tương ứng

Ví dụ: Bài, “Bảng chia 6”

Giáo viên cho học sinh lấy ra một tấm bìa( có 6 chấm tròn), giáo viên “6 lấy 1 bằng mấy?” (6 lấy 1 lần bằng 6)

Giáo  viên chỉ vào một tấm bìa có 6 chấm tròn thì được mấy nhóm ( 6 chấm tròn chia thành nhóm, mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được một nhóm; 6 chia 6 được 1) 

Giáo viên ghi bảng 6 : 6 = 1 

Giáo viên chỉ là gọi học sinh đọc 6 x 1 = 6

6 : 6 = 1 

2. Bước 2. Ghi nhớ bảng chia

Giáo viên dùng nhiều hình thức khác nhau để giúp học sinh ghi nhớ bản chia vừa lập.

Ví dụ:  Hình thức xóa dần.

Hình thức “ thi lập lại bảng chia”
Hình thức đố.

3. Bước 3 :  Thực hành.

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập trong SGK để củng cố lại các kiến thức vừa học.

- Các bài tập này rất phổ biến trong các tiết học vể bảng  chia từ bảng 6 đến bảng 9 

- Số lượng bài tập: 26 bài

* Ví dụ 1: Bài tập 2 trang 36

Tính: 28:7; 
 35:7;
    21:7;    14:7;     42:7;    42:6;   25:5;  49:7; 

5.2. Dạng 2: Các bài tập dạng “Chia ngoài bảng”
Đây là loại bài mở rộng kiến thức bảng chia và dừng lại ở chia cho số có một chữ số. Nó là nền tảng để học sinh thực hiện chia cho số có 2.3.4… chữ số khi dạy các bài thuộc loại này chúng ta nên tiến hành theo các bước sau đây

Bước 1: Giáo viên đưa ra các bài tập áp dụng để học sinh nắm chắc hơn kiến thức

Bước 2:

Hướng dẫn học sinh làm lần lượt từng bài tập trong SGK 

· Các bài tập về chia có dư.

Ví dụ 1: Bài tập 1 trang 29 

17:5
19: 3
29:6
19:4

Ví dụ 2: Bài tập 1 trang 30

· Các bài tập về chia hết:

Ví dụ 1: Bài tập 1 trang 118

Ví dụ 2: Bài tập 1 trang 28

a) Đặt tính rồi tính

48 : 2; 

84 : 4
;
55 : 5; 
96 :  3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

Ví dụ 3: Bài tập 1 trang 163

Ví dụ 4: Bài tập 4 trang 165:

15000 : 3  ; 


24.000 :  4

;
56.000 : 7

5.3. Dạng 3: Bài tập về thành phần chưa biết của phép tính nhân và phép tính chia.

Loại củng cố, loại này áp dụng cho các bài luyện tâp, ôn tập, giúp học sinh khái quát lại 
kiến thức này áp dụng và mở rộng kiến thức đã đạt được. Khi dạy loại bài này chứng ta có 
thể tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Hướng dẫn học sinh thực hành, Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa và có thể tìm ra các kiến thức mới trong các bài đã làm.

Ví dụ: Dạy bài “luyện tập vể chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số”. Học sinh được thực hành bài tập

BT4: Tính nhẩm

6000 : 2= 

8000 : 4 = 

9000 : 3 =

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài rồi rút ra quy tắc làm.

Bước 2:  Hướng dẫn học sinh khái quát các kiến thức đã học, đã ôn trong bài.

Ví dụ: Sau khi làm xong các bài tập trong tiết học “ luyện tập vể chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số GV đặt câu hỏi: Khi chia nếu 1 hàng nào đó của số bị chia không chia hết cho số chia để chia tiếp ta làm như thế nào?

Ví dụ 1: Bài 2 trang 39

Tìm x: 

x x 7= 2107

8x x =1640
                           x x 9 = 2763

x x 7 = 2107 
- Đọc yêu cầu bài toán .

-  Nêu các thành phần của phép tính ?

(x là thừa số, 7 là thừa số, 2107 là tích)
-  Tìm thành phần gì ? ( Tìm thừa số)

- Muốn tìm thừa số ta làm thế nào? ( Lấy tích chia cho thừa số kia – 2107 : 7)


        x x 7 = 2107

                   x       =  2107 : 7

                   x       =  301

Ví dụ 2: Bài 2 trang 39

Ví dụ 3: Bài tập 2 trang 219

5.4. Dạng 4: Các bài tập dạng tính giá trị của biểu thức (có liên quan đến phép chia)

Ở dạng bài này, tôi hướng dẫn học sinh:

- Đọc kĩ đầu bài.

- Trong dãy phép tính, biểu thức có phép tính gì?

- Cách làm dãy phép tính đó như thế nào?

- Trình bày đẹp.

Tôi chia dạng bài này thành 2 dạng nhỏ: 

Biểu thức không có  dấu ngoặc
Ví dụ 1: Bài tập 2 trang 79

Tính giá trị cùa biểu thức

64: 8 + 30
306 + 93 : 3

69218 – 26736 :3

30507 + 27876 :3

Biểu thức có chứa dấu ngoặc

Ví dụ 1: Bài tập 3 trang 83

Tính giá trị của biểu thức:

a) 72 : (2 x 4 )

    64 : (8 : 4 )

Ví dụ 2: Bài tập 3 trang 163

Tính giá trị của biểu thức:

a) (35281 + 51465) :2

(1545 – 8221) ;4


Khi đã phân chia ra các dạng nhỏ, để giúp các em nắm các quy tắc tính cho từng dạng cụ thể.

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân và chia hoặc cộng và trừ. ( ta thực hiện phép tính từ trái qua phải)

- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ, nhân, chia. ( ta thực hiện phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau)

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn ( ta là các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau)

Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức các em còn hay sai. Do các em nắm các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức một cách máy móc hay học vẹt
( đọc thuộc quy tắc nhưng khi thực hiện lại sai ) .


Ví dụ :



86 – 10  x  4  = 40 – 86

                                           = 46              ( sai )            ( 1 )

                    24  :  3  x  2    = 24  :  6 

                                            =   4              ( sai )            ( 2 )


Học sinh hay nhầm lẫn trong quá trình thực hiện tính . Vì khi vận dụng quy tắc : “ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc đơn và có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ( làm tính nhân chia trước , cộng trừ  sau )”.


+ Sai lầm ở trường hợp ( 1 ). Do các em hiểu là nhân trước nên các em ghi ngay kết quả lên trước .


+ Sai lầm ở trường hợp ( 2 ). Do các em chưa nhớ kỹ quy tắc còn nhầm lẫn giữa quy tắc này và quy tắc kia.

* Trường hợp học sinh thực hiện tính giá trị biểu thức còn nhầm lẫn : 



Ví dụ :



60   +   35  :  5   =  60   +   7





      =  67      ( đúng ) 



hoặc :  có học sinh ghi .



60   +   35  : 5    = 7   +   60 





      = 67     vẫn đúng 

Tuy nhiên do suy luận  của các em chưa lôgic; chưa hiểu số bản chất của dãy tính. Vì thế khi dạy học sinh thực hiện tính giá trị của biểu thức học sinh cần nhắc lại quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức .


Để giúp học sinh nắm các quy tắc thực hiện tính giá trị biểu thức, ngoài các bài tập ở SGK, giáo viên cần cho học sinh làm các bài tập cùng dạng, nhưng với các số khác nhau .


Giáo viên cần uốn nắn những sai lầm của học sinh mắc phải một cách kịp thời .Giáo viên cần lưu ý ngay, để học sinh có thói quen. Bằng cách đưa ra ví dụ  cho học sinh hiểu rõ vì sao phải như vậy .


Ví dụ :       86   -   10   x   4    =   86   -   40  






       =   46


Tránh trường hợp các em ghi 




86   -  10  x  4     =   40   -   86






       =   46


Vì các em nói là nhân trước, trừ sau và ghi như vậy .


Chẳng hạn, khi làm bài tập   71   -   16  :   2   nếu học sinh không nhớ quy tắc đã học thì nói chung cũng khó có thể làm sai vì ( 55 không chia hết cho 2 ) ,nhưng ta đổi thành : 96 – 60 : 3 thì buộc học sinh phải nhớ quy tắc mới làm đúng được :


Ví dụ :   96  -  60  :  3  =  96  -  20                      96  -  60  : 3  =  96  :  3





      =  76   ( đúng )                                     =  12   ( sai ) 


Hoặc :   24  :  3  x  2  =  8  x  2                            24  :  3  x  2  =  24  :  6





    =   16
( đúng )                                  =   4   ( sai )


Học sinh cũng nhầm lẫn như vậy. Vì thế giáo viên cần nhấn mạnh là “ hai phép nhân chia là bình đẳng” nghĩa là phép nào viết trước thì làm trước, có như vậy thực hiện mới đúng kết quả .

5.5. Dạng 5: Các dạng bài tập dạng so sánh biểu thức (có liên quan đến phép chia)

Ví dụ 1: Bài 3 trang 79

55 : 5 x 3 ........32


30..........(70 + 23 ) : 3

25 + 5.......40 : 2 +6 

120........484 : (2 + 2 )

* Bài tập trắc nghiệm 

Ví dụ 1: Bài tập 2 trang 30

Đúng ghi Đ, sai ghi S
5.6.Dạng 6: Toán có lời văn liên quan đến phép chia 
Muốn giải tốt toán có lời văn bằng phép tính chia, tôi hướng dẫn học sinh theo các bước sau:

- Đọc kỹ đầu bài :

- Bài toán cho biết  gì, hỏi gì ?

- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- Trình bày bài giải đẹp.
5.6.1  Bài toán về phép chia hết

Ví dụ 1: Bao gạo tẻ cân nặng 54 kg, bao gạo nếp nặng ít hơn bao gạo tẻ là 45 kg. Hỏi bao gạo tẻ cân nặng gấp mấy lần bao gạo nếp?

Đây là bài toán về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. ở dạng toán này, tôi cũng hướng dẫn học sinh đi theo 4 bước. Nhưng đối với dạng toán này, học sinh thường hay sai về cách đặt lời giải. Lúc đầu, học sinh có thể diễn đạt khác nhau về câu, chữ nhưng vẫn trả lời đúng là được, sau đó cho học sinh luyện tập dần để tiến tới biết trả lời ngắn gọn, đủ ý và đúng.

Bước 1: Tìm hiểu đề bài

- Bài toán cho biết gì? (Bao gạo tẻ nặng 54 kg, bao gạo nếp ít hơn bao gạo tẻ 45 kg)

- Bài toán hỏi gì? (bao gạo tẻ nặng gấp lần bao gạo nếp)

Với dạng toán có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng lời hoặc bằng sơ đồ.

Cách tóm tắt 1:

Gạo tẻ                     :        


Gạo nếp                  :


Gạo tẻ gấp gạo nếp :… lần ?
Cách tóm tắt 2:
Gạo tẻ:  54kg

Gạo nếp: ít hơn gạo tẻ 45 kg

Gạo tẻ gấp gạo nếp? lần.

Bước 2: Lập chương trình giải toán:

- Muốn biết gạo tẻ gấp mấy lần gạo nếp ta cần biết gì? (Biết số gạo tẻ và số gạo nếp).

- Vậy cái gì đã biết? (Số gạo tẻ)

- Ta phải đi tìm gì? (tìm số gạo nếp)

- Muốn tìm số gạo nếp ta làm thế nào? (lấy số gạo tẻ trừ 45kg)

- Để biết được số gạo tẻ gấp mấy lần số gạo nếp ta phải làm thế nào? (lấy số gạo tẻ chia cho số gạo nếp).

Bước 3: Trình bày bài giải:

                Bao gạo nếp cân nặng số ki- lô -gam là:

                     54 - 45 = 9(kg)

                Số ki -lô-gam gạo tẻ gấp số ki- lô-gam gạo nếp số lần là:

                     54 : 9 = 6(lần)

                            Đáp số: 6 lần.

Bước 4: Đánh giá kết quả:

Học sinh thử lại:  Số ki -lô-gam gạo nếp ít hơn số kg gạo tẻ là:

                                         54 - 9 = 45(kg)

Ví dụ 2: Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Đối với dạng toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, cách giải cũng tương tự như so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Chỉ lưu ý: khi học sinh đã tìm được số lớn gấp mấy lần số bé thì phải thêm một bước cuối cùng là trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn mà số phần đó chính là số lần vừa tìm được ở trên.

Bài giải:

Số con bò có là:

                                                28 + 7 = 35 (con)

                                             Số con bò gấp số con trâu một số lần là: 

                                                 35 : 7 = 5 (lần)

                                          Vậy số con trâu bằng [image: image1.wmf]5
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 số con bò.

                                                                 Đáp số: [image: image2.wmf]5
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Từ hai loại toán trên tôi sẽ phát triển thành bài tập mới có độ khó cao hơn để kích thích sự tìm tòi và muốn khám phá cái mới gây hứng thú hơn trong học tập, nhất là học sinh năng khiếu.

Bài 1: Hương và Hoa, mỗi bạn đều có 20.000đ. Hương mua sách hết 13.000đ, Hoa mua vở hết 6.000đ. Hỏi số tiền còn lại của Hương bằng 1 phần mấy số tiền còn lại của Hoa?

Bài 2: Cả Lan và Đào có 18 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 3 cái thì số kẹo của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu số kẹo của Đào bằng 1 phần mấy số kẹo của Lan?

Đây là những bài toán có nhiều bước giải. Nếu giáo viên mà không hướng dẫn thì có thể có một vài em hoặc không có em nào làm được. Nhưng khi giáo viên hướng dẫn từng bước thì có nhiều em giải được. Tôi sẽ hướng dẫn giải bài 2 như 2 như sau:

Bước 1: Tìm hiểu đề

- Bài toán cho biết gì? (Lan và Đào có 13 cái kẹo, nếu Lan cho Đào 3 cái thì số kẹo của hai bạn bằng nhau)

- Bài toán hỏi gì? (Lúc đầu số kẹo của Đào bằng 1 phần mấy số kẹo của Lan)

Cho học sinh nêu các cách tóm tắt. Nếu không có em nào tóm tắt đúng thì giáo viên sẽ tóm tắt:          


Lan

Đào

Lúc đầu số kẹo của Đào bằng….số kẹo của Lan?

Bước 2: Lập chương trình giải toán

ở bước này, giáo viên phải hướng dẫn kĩ từng bước tính và cách đặt lời giải.

- Sau khi cho thì số kẹo của cả hai bạn có thay đổi không? (Không thay đổi vẫn có 18 cái)

- Hai bạn bằng nhau thì mỗi bạn có bao nhiêu cái? (18 : 2 = 9 cái)

- Vậy lúc đầu Lan có bao nhiêu cái? (9 thêm 3)

    
- Lúc đầu Đào có bao nhiêu cái? (9 bớt 3)

- Khi đã biết số kẹo của hai bạn lúc đầu thì việc tiếp theo sẽ làm gì? (Tìm lúc đầu: số kẹo của Lan gấp mấy lần số kẹo của Đào)

Đến bước này học sinh sẽ tự làm được. Bước cuối cùng là bước tự trả lời.

Bước 3: Trình bày bài giải

Sau khi cho cả hai bạn vẫn có 18 cái kẹo. Lúc đó mỗi bạn đều có:

18 : 2 = 9 (cái)

Vậy lúc đầu Lan có:

9 + 3 = 12 (cái)

Vậy lúc đầu Đào có:

9 - 3 = 6 (cái)

Lúc đầu Lan có số kẹo gấp số kẹo của Đào số lần là:

12 : 6 = 2 (lần)

Vậy lúc đầu, số kẹo của Đào bằng [image: image3.wmf]2
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 số kẹo của Lan

Đáp số [image: image4.wmf]2
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Bước 4: Đánh giá kết quả.

Thử lại: 

Số kẹo của Lan sau khi đã cho Đào là:

12 - 3 = 9 (cái)

Số kẹo của Đào khi đã nhận được ở Lan là:

6 + 3 = 9 (cái)

Vậy hai bạn có số kẹo bằng nhau. Bài toán giải đúng.

5.6.2 Bài toán về phép chia có dư
Đối với bài toán về phép chia có dư thì trong chương trình toán 3 số lượng bài chiếm không nhiều nhưng đối với dạng toán này, học sinh thường hay bị sai vì khó tìm ra lời giải (tức là câu trả  lời). Vì số lượng bài chiếm ít nên giáo viên thường ít quan tâm tới việc hướng dẫn học sinh cách làm và câu trả lời. Mặt khác loại toán này rất mới và khó đối với học sinh. Vì vậy việc hướng dẫn học sinh cách giải và tìm ra câu trả lời là rất quan trọng nên tôi hướng dẫn học sinh như sau:

- Về cách giải: Đối với loại toán này, cách giải khác với loại toán thông thường là không có lời giải ở trên phép tính mà bước đầu tiên của bài giải là thực hiện ngay phép tính, phép tính đó là phép tính có dư. Kết quả của phép chia không viết đơn vị mà viết như phép chia bình thường ở số học.

      Ví dụ: 15 : 7 = 2( dư 1)

  Khi kết quả phép chia đã có thì từ đó sẽ tìm ra câu trả lời, còn ở đáp số mới cần viết đơn vị cần trả lời.

- Cách tìm câu trả lời: Trước tiên các em phải đọc kĩ đề bài và nhất là câu hỏi của bài toán. Dựa vào câu hỏi thì các em sẽ tìm được câu trả lời. 

Ví dụ:  Có 35 m vải. may mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi có thể may nhiều nhất được bao nhiêu bộ quần áo và còn từa bao nhiêu m vải?

     Bài giải:                   Ta có 35 : 3 = 11 (dư 2)

     Có thể may được nhiều nhất 11 bộ quần áo và còn thưa 2m vải.

                                                   Đáp số: 11bộ quần áo vả 2m vải.

Ví dụ 2: Một lớp học có 35 học sinh. Phòng học của lớp đó chỉ có 2 loại bàn chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất có bao nhiêu cái bàn như thế?

       Bài giải:                     Ta có 35 : 2 = 17 (dư 1)

Số bàn có 2 học sinh ngồi là 17 bàn, còn 1 học sinh nữa nên cần kê thêm ít nhất 1 bàn nữa. Vậy số bàn cần ít nhất là:

                                          17 + 1 = 18( bàn)
                                                     Đáp số: 18 bàn.
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi sáng kiến được áp dụng cho HS khối 3, qua quan sát kết quả học tập của học sinh cũng như qua các lần kiểm tra định kì trong năm học vừa qua thì  tôi thấy học sinh đã phát huy được hiệu quả thiết thực hơn so với các năm học trước; những sai lầm, khó khăn trong khi thực hiện về phép nhân, chia hầu như rất ít. Qua số liệu thống kê chất lượng kiểm tra định kì riêng môn toán, chất lượng có tiến bộ rõ rệt như sau:
	Sĩ số


	Mức đạt được

	
	Giải đúng các bài hoàn chỉnh.
	Giải được các bài nhưng còn nhầm một số chỗ.
	Đã giải được một số bước cơ bản.

	
	SL
	%
	SL 
	%
	SL
	%

	28 em ( lớp thực nghiệm)
	17 em
	60,7
	9 em
	32,1
	2 em
	7,2

	27 em ( lớp đối chứng)
	9 em
	33,3
	13 em
	48,1
	5 em
	18,6


V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHÂN RỘNG
Qua quá trình nghiên cứu và thực tế giảng dạy, tôi thấy để sáng kiến này được nhân rộng thì cần có những điều kiện sau:
- GV phải nắm chắc được chương trình môn Toán lớp 3, đặc biệt là mảng kiến thức về phép chia.
- Trao đổi việc áp dụng sáng kiến với đồng nghiệp trong khối để cùng tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế khi dạy dạng toán này.
- Thường xuyên dự giờ để giúp giáo viên tìm ra được ưu, nhược điểm của phương pháp mà mình đang áp dụng vào giảng dạy để có hướng khắc phục.

- Đưa sáng kiến kinh nghiệm vào thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên môn của trường để toàn thể cán bộ GV tham gia góp ý để sáng kiến được hoàn thiện hơn và có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy có hiệu quả.
- Giáo viên phải có tâm huyết với nghề, tích cực học hỏi để chọn được phương pháp dạy học phù hợp giúp giờ học trở nên nhẹ nhàng và học sinh cảm thấy hứng thú. 
- Nhà trường cần cung cấp đầy đủ các loại tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học để phục vụ cho GV- HS dạy và học đạt kết quả cao.
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 

           Để góp phần nâng cao chất lượng học tập của học trong các giờ học toán mỗi giáo viên chúng ta cần tích cực nghiên cứu từng dạng toán để định ra phương pháp dạy học toán sao cho có kết quả trong một thời gian nhất định.

 - Xác định được dạng toán.

 
- Các kiến thức có liên quan đến bài tập để vận dụng kiến thức đã học vào giải toán.

 
- Xác định được các dự kiện bài toán đã cho và yêu cầu bài toán tìm gì?

 
- Từ kết quả đã tìm được cho học sinh tìm ngược lại giả thiết bài toán để khắc sâu kiến thức cho học sinh tại lớp.

 
- Thay đổi hình thức học tập gây hứng thú học tập cho học sinh.

 
- Chú ý đến mọi đối tượng học sinh sao cho mọi học sinh đều được tham gia học tập.Từ đó phát huy tính tích cực chủ động học tập của học sinh.

 
- Chú trọng đến rèn kĩ năng cho học sinh và đặc biệt với môn toán là rèn kĩ năng tính toán và các kĩ năng giải toán cho học sinh.

 
- Đánh giá khảo sát học sinh theo từng giai đoạn để rút ra kinh nghiệm và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

2. Khuyến nghị
2.1. Đối với giáo viên
- Thấy được những điểm mới trong dạy phép chia ở lớp 3. 

- Thấy được dụng ý trong cách sắp xếp từng bài học từng nội dung học.

 - Nắm vững cách sắp xếp các bài tập trong từng bài học để có cách giảng dạy phù hợp.

Giáo viên cũng tìm ra các bài tập khó có hướng dẫn học sinh sao cho để hiểu nhất.

Giáo viên cũng cần để ra các phương pháp giảng dạy phù hợp cho các nội dung học.

Đối với học sinh cần có sự quan tâm của giáo viên đến tất cả các đối tượng học sinh để các em đạt được mục tiêu giáo dục để ra và phát triển được tư duy cho học sinh khá giỏi tạo điều kiện cho các em phát triển về mọi mặt.


Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và phương pháp dạy phép chia ở lớp 3 giúp giáo viên nâng cao trình độ về toán học và phương pháp dạy học qua nghiên cứu học tập các tài liệu có liên quan. Từ đó giúp cho việc giảng dạy đạt hiệu quả cao.


Do trình độ còn hạn chế nên chuyên để này sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp để hoàn thiện hơn  

2.2. Đối với  nhà trường
-Trang bị đầy đủ sách giảng dạy, sách tham khảo, sách nâng cao cho giáo viên và học sinh.

- Nhà trường cần đầu tư kinh phí cho hoạt động chuyên môn hơn nữa để hoạt động chuyên môn ngày càng phát triển.

- Thường xuyên tổ chức chuyên đề giảng dạy để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về phương pháp dạy học.
2.3. Đối với Phòng GD&ĐT:

- Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để giáo viên dự và cùng nhau thống nhất cách dạy sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 
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TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
       Môn toán là môn học có vị trí rất quan trọng trong các môn học ở tiểu học. Nó phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt sáng tạo trong việc hình thành và rèn luyện mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Môn toán còn góp phần giáo dục ý chí và những đức tính tốt, niềm say mê trong học tập. Học môn toán sẽ hỗ trợ các em học tốt các môn khác.

           Môn toán ở lớp 3 là một bộ phận của môn toán ở tiểu học. Chương trình này đã góp phần thực hiện những đổi mới về giáo dục toán học ở tiểu học, góp phần đổi mới chương trình giáo phổ thông nhằm đáp ứng những nhu cầu giáo dục và đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
Trọng tâm trong chương trình toán học ở Tiểu học là nội dung số học. Phép chia các số tự nhiên là một nội dung rất cơ bản, quan trọng trong nội dung số học các số tự nhiên. Để dạy tốt nội dung phép chia các số tự nhiên trước hết, giáo viên cần nắm được bản chất toán học của những kiến thức này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có không ít giáo viên tiểu học không nắm vững bản chất toán học của phép chia các số tự nhiên. Như chứng ta đã biết: “ Có kiến thức toán học cơ bản là tiêu chí quan trọng trong chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên Tiểu học. Giáo viên Tiểu học phải hiểu đúng đắn các khái niệm, định nghĩa toán học; có khả năng chứng minh các quy tắc, công thức, có khả năng giải các bài tập toán ở tiểu học tốt( thể hiện ở khả năng phân tích tìm ra lời giải, khả năng trình bày bài một cách logic, chặt chẽ và có khả năng khai thác, vận dụng bài toán sau khi giải…). Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần nắm được phương pháp dạy học nội dung này theo hướng đổi mới về phương pháp dạy học. Điều này giúp cho việc dạy học phép chia các số tự nhiên đạt chất lượng hơn.Tôi thấy việc thực hiện phép chia đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn . Vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép chia ở lớp 3." để phần nào giúp giáo viên tự điều chỉnh phương pháp và giúp học sinh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện phép chia để hạn chế những sai sót 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

 - Học sinh lớp 3.

-  Năm học: 2020- 2021
3. Nội dung sáng kiến
Việc thực hiện phép chia ở lớp 3 của học sinh là tiền đề để học sinh thực hiện tốt các phép chia ở lớp 4, lớp 5. Chính vì vậy để giúp học sinh thực hiện phép chia ở lớp 3 một cách có hiêu quả, tôi đã đưa ra một số biện pháp như sau: 

- Xây dựng kế hoạch

- Giúp HS học tốt về bảng nhân, bảng chia.

- HD học sinh rèn kĩ năng ước lượng thương

- Lựa chọn phương pháp phù hợp

- Rèn kĩ năng cho HS thông qua hệ thống các dạng bài tập

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 

- Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng trong các trường tiểu học.
- Các biện pháp đưa ra thiết thực với việc rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết và phép chia có dư.
- Các biện pháp được nêu ra trong sáng kiến đã được triển khai trong giảng dạy ở khối lớp 3, được sự hưởng ứng cao. 
-  Giúp hầu hết các em học sinh lớp 3 biết cách thực hiện phép chia hết và phép chia có dư , vận dụng vào giải toán có lời văn liên quan đến phép chia.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

- Để rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện phép chia tốt thì mỗi giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, cấu trúc sắp xếp các bài trong SGK 

- Vì đây là kiến thức mới nên GV không thể nóng vội mà phải hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng, tỉ mỉ, nhưng cũng rất kiên quyết để hình thành cho các em một phương pháp tư duy học tập đó là tư duy khoa học, tư duy sáng tạo,  rèn cho các em đức tính chịu khó kiên trì trong khi làm bài.
- Vận dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, khơi gợi cho học sinh tính ham thích học tập.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, hoàn cảnh gia đình các em, phải yêu học sinh như chính con mình 
54 kg





45 kg





 18cái





3 cái
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